
Phụ lục 3

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU
Gói thầu: "Mua sắm 07 mặt hàng vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng 

Sơn từ tháng 3 năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2022"
Thuộc Dự toán " Mua sắm 07 mặt hàng vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Bồng Sơn từ tháng 3 năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2022"                                                      

ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU:  Công ty TNHH MTV Thương mại kỹ thuật TL

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-BV ngày       /3/2022 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn)

TT Mã số 
đấu thầu

Mã theo 
TT 

04/2017/TT
-BYT

Tên hàng 
hóa

Tên 
thương 

mại
Qui cách kỹ thuật

Phân nhóm 
theo TT14/ 
2020/T T-

BYT

Nước sản 
xuất 

Nhà sản 
xuất 

Tiêu chuẩn 
của Nhà 
sản xuất

Đơn vị 
tính

Số lượng 
trúng thầu

 Đơn giá 
trúng thầu 
đã có VAT 

(VNĐ) 

 Thành 
tiền

(VNĐ) 

1 BS02. 3 N03.07.030 Túi Camera Túi Camera

Túi nylon 9cm x14cm, có 
dây buộc, có bì đựng 

bệnh phẩm
Ống Nylon đường kính 
18cm x 230cm, có dây 

buộc.
Vô trùng. Chứng nhận 

ISO. Bì 1 cái

N5 Việt Nam Damedco
ISO 9001-
2015; ISO 

13485: 2016
Cái 1.000           6.000,00    6.000.000,00 

2 BS02. 7 Không có
Khăn đắp phẩu 

thuật (vô 
trùng)

Khăn đắp phẩu 
thuật (vô 

trùng)
160 x 200cm N5 Việt Nam Damedco

ISO 9001-
2015; ISO 

13485: 2016
Cái 1.000         38.000,00  38.000.000,00 

Tổng cộng:  02 mặt hàng. Tổng cộng  44.000.000,00 

Tổng số tiền bằng chữ:  Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn.
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